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1 0306161139 Nguyễn Hoàn Bảo 28/06/1998 CĐ TH 16B 5.21 X CNPM CĐ TH 16PMB

2 0306161140 Trần Thị Mộng Cầm 19/03/1998 CĐ TH 16B 6.40 X CNPM CĐ TH 16PMB

3 0306161143 Nguyễn Mạnh Cường 29/07/1997 CĐ TH 16B 6.40 X CNPM CĐ TH 16PMB

4 0306161144 Nguyễn Tuấn Cường 23/03/1998 CĐ TH 16B 5.86 X CNPM CĐ TH 16PMB

5 0306161400 Lê Chí Đại 17/08/1998 CĐ TH 16D 8.42 X CNPM CĐ TH 16PMB

6 0306161153 Nguyễn Hữu Đăng 01/06/1998 CĐ TH 16B 6.07 X CNPM CĐ TH 16PMB

7 0306161151 Tạ Quốc Đạt 08/01/1998 CĐ TH 16B 6.33 X CNPM CĐ TH 16PMB

8 0306161152 Trần Tiến Đạt 04/11/1998 CĐ TH 16B 6.66 X CNPM CĐ TH 16PMB

9 0306161402 Đặng Tấn Đạt 18/09/1998 CĐ TH 16D 6.08 X CNPM CĐ TH 16PMB

10 0306161404 Nguyễn Thành Đạt 14/06/1998 CĐ TH 16D 6.70 X CNPM CĐ TH 16PMB

11 0306161405 Nguyễn Tiến Đạt 01/02/1998 CĐ TH 16D 6.13 X CNPM CĐ TH 16PMB

12 0306161148 Lại Văn Dương 22/09/1998 CĐ TH 16B 4.71 X CNPM CĐ TH 16PMB

13 0306161155 Hồ Minh Đường 13/10/1998 CĐ TH 16B 6.80 X CNPM CĐ TH 16PMB

14 0306161159 Lê Tấn Hải 29/01/1998 CĐ TH 16B 6.90 X CNPM CĐ TH 16PMB

15 0306161163 Lê Hoài Hậu 30/11/1998 CĐ TH 16B 5.60 X CNPM CĐ TH 16PMB

16 0306161409 Trần Thanh Hậu 06/01/1998 CĐ TH 16D 6.14 X CNPM CĐ TH 16PMB

17 0306161165 Trần Minh Hiền 13/04/1998 CĐ TH 16B 6.08 X CNPM CĐ TH 16PMB

18 0306161413 Ngô Văn Hiệp 27/10/1998 CĐ TH 16D 7.17 X CNPM CĐ TH 16PMB

19 0306151143 Phan Xuân Hiếu 08/07/96 CĐ TH 16B 5.62 X CNPM CĐ TH 16PMB

20 0306161166 Nguyễn Trung Hiếu 19/05/1998 CĐ TH 16B 7.63 X CNPM CĐ TH 16PMB

21 0306161167 Nguyễn Văn Hiếu 29/11/1998 CĐ TH 16B 6.58 X CNPM CĐ TH 16PMB

22 0306161168 Trần Chí Hiếu 18/06/1998 CĐ TH 16B 6.33 X CNPM CĐ TH 16PMB

23 0306161410 Hồ Công Hiếu 02/06/1998 CĐ TH 16D 6.40 X CNPM CĐ TH 16PMB

24 0306161411 Lê Trung Hiếu 22/05/1998 CĐ TH 16D 6.73 X CNPM CĐ TH 16PMB

25 0306161412 Nguyễn Trung Hiếu 10/10/1998 CĐ TH 16D 7.43 X CNPM CĐ TH 16PMB

26 0306161414 Vũ Thị Hoa 26/08/1998 CĐ TH 16D 5.99 X CNPM CĐ TH 16PMB

27 0306161174 Hồ Nhật Hòa 15/11/1998 CĐ TH 16B 6.16 X CNPM CĐ TH 16PMB

28 0306161175 Nguyễn Thế Hòa 26/04/1998 CĐ TH 16B 6.41 X CNPM CĐ TH 16PMB

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP CHUYÊN NGÀNH

LỚP: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2016PMB (CĐ TH 16PMB)
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29 0306161416 Nguyễn Văn Hòa 25/05/1998 CĐ TH 16D 5.08 X CNPM CĐ TH 16PMB

30 0306161172 Châu Thế Hoàng 31/12/1998 CĐ TH 16B 5.56 X CNPM CĐ TH 16PMB

31 0306161173 Phạm Việt Hoàng 24/08/1998 CĐ TH 16B 6.93 X CNPM CĐ TH 16PMB

32 0306161421 Trần Ngọc Hùng 22/07/1998 CĐ TH 16D 5.92 X CNPM CĐ TH 16PMB

33 0306161424 Phan Trọng Hữu 23/01/1998 CĐ TH 16D 5.23 X CNPM CĐ TH 16PMB

34 0306161418 Nguyễn Minh Huy 16/08/1998 CĐ TH 16D 6.24 X CNPM CĐ TH 16PMB

35 0306161419 Vũ Phạm Thanh Huy 24/01/1998 CĐ TH 16D 6.78 X CNPM CĐ TH 16PMB

36 0306161429 Đặng Minh Khải 03/01/1998 CĐ TH 16D 5.30 X CNPM CĐ TH 16PMB

37 0306161185 Đỗ Nguyễn Viết Khang 15/08/1998 CĐ TH 16B 5.54 X CNPM CĐ TH 16PMB

38 0306161426 Lữ Hoàng Khang 21/05/1998 CĐ TH 16D 6.42 X CNPM CĐ TH 16PMB

39 0306161188 Võ Duy Khánh 20/06/1997 CĐ TH 16B 5.64 X CNPM CĐ TH 16PMB

40 0306161430 Ngô Quốc Khánh 03/02/1998 CĐ TH 16D 6.41 X CNPM CĐ TH 16PMB

41 0306161189 Trần Gia Khiêm 01/03/1998 CĐ TH 16B 6.62 X CNPM CĐ TH 16PMB

42 0306161436 Vũ Hoàng Liêm 07/10/1998 CĐ TH 16D 7.54 X CNPM CĐ TH 16PMB

43 0306161191 Bùi Bảo Linh 24/10/1998 CĐ TH 16B 6.00 X CNPM CĐ TH 16PMB

44 0306161438 Phan Thành Long 24/03/1998 CĐ TH 16D 5.68 X CNPM CĐ TH 16PMB

45 0306161195 Nguyễn Thành Lực 15/01/1998 CĐ TH 16B 7.33 X CNPM CĐ TH 16PMB

46 0306161441 Nguyễn Đức Lương 20/09/1998 CĐ TH 16D 6.42 X CNPM CĐ TH 16PMB

47 0306161196 Võ Nguyễn Nhật Minh 05/12/1997 CĐ TH 16B 6.47 X CNPM CĐ TH 16PMB

48 0306161198 Nguyễn Thanh Nam 10/02/1997 CĐ TH 16B 5.89 X CNPM CĐ TH 16PMB

49 0306161446 Trần Nguyễn Hoài Nam 23/02/1998 CĐ TH 16D 7.04 X CNPM CĐ TH 16PMB

50 0306161447 Nguyễn Hoàng Năng 13/01/1998 CĐ TH 16D 6.82 X CNPM CĐ TH 16PMB

51 0306161201 Nguyễn Minh Ngân 19/09/1998 CĐ TH 16B 5.81 X CNPM CĐ TH 16PMB

52 0306161202 Lê Chí Nghị 06/11/1998 CĐ TH 16B 7.05 X CNPM CĐ TH 16PMB

53 0306161449 Nguyễn Văn Nghĩa 07/04/1997 CĐ TH 16D 5.99 X CNPM CĐ TH 16PMB

54 0306161451 Lê Thị Minh Ngọc 14/12/1998 CĐ TH 16D 7.97 X CNPM CĐ TH 16PMB

55 0306161203 Lê Thanh Nguyên 12/01/1998 CĐ TH 16B 7.62 X CNPM CĐ TH 16PMB

56 0306161452 Nguyễn Hoài Nhân 16/08/1998 CĐ TH 16D 7.09 X CNPM CĐ TH 16PMB

57 0306161207 Phan Tiến Nhất 18/02/1998 CĐ TH 16B 5.32 X CNPM CĐ TH 16PMB

58 0306161209 Đỗ Khương Ninh 04/10/1998 CĐ TH 16B 7.42 X CNPM CĐ TH 16PMB

59 0306161210 Lê Nhật Phi 20/10/1998 CĐ TH 16B 6.10 X CNPM CĐ TH 16PMB

60 0306161460 Lê Trung Phú 07/10/1998 CĐ TH 16D 7.25 X CNPM CĐ TH 16PMB

61 0306161463 Nguyễn Thanh Phúc 13/05/1998 CĐ TH 16D 7.35 X CNPM CĐ TH 16PMB
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62 0306161466 Văn Nam Phương 16/11/1998 CĐ TH 16D 7.40 X CNPM CĐ TH 16PMB

63 0306161218 Phạm Văn Quân 29/10/1998 CĐ TH 16B 5.84 X CNPM CĐ TH 16PMB

64 0306161220 Phan Minh Quyền 01/06/1997 CĐ TH 16B 6.25 X CNPM CĐ TH 16PMB

65 0306161222 Võ Anh Quyết 19/01/1998 CĐ TH 16B 5.65 X CNPM CĐ TH 16PMB

66 0306161224 Nguyễn Văn Sang 09/09/1998 CĐ TH 16B 6.46 X CNPM CĐ TH 16PMB

67 0306161227 Nguyễn Lam Sơn 04/06/1998 CĐ TH 16B 6.93 X CNPM CĐ TH 16PMB

68 0306161228 Nguyễn Tấn Tài 11/07/1998 CĐ TH 16B 5.14 X CNPM CĐ TH 16PMB

69 0306161229 Trần Huỳnh Thanh Tài 17/04/1998 CĐ TH 16B 5.89 X CNPM CĐ TH 16PMB

70 0306161230 Nguyễn Thanh Tâm 09/08/1998 CĐ TH 16B 5.92 X CNPM CĐ TH 16PMB

71 0306161232 Trần Đồng Tâm 01/10/1997 CĐ TH 16B 6.14 X CNPM CĐ TH 16PMB

72 0306161233 Nguyễn Ngọc Tân 30/03/1998 CĐ TH 16B 6.88 X CNPM CĐ TH 16PMB

73 0306161237 Lê Hữu Thắng 23/04/1998 CĐ TH 16B 6.29 X CNPM CĐ TH 16PMB

74 0306161236 Nguyễn Việt Thanh 09/01/1998 CĐ TH 16B 5.90 X CNPM CĐ TH 16PMB

75 0306161244 Nguyễn Thái Tin 16/06/1998 CĐ TH 16B 6.12 X CNPM CĐ TH 16PMB

76 0306161246 Thái Trung Tính 02/01/1998 CĐ TH 16B 6.59 X CNPM CĐ TH 16PMB

77 0306161251 Phạm Hoàng Cao Trí 25/04/1998 CĐ TH 16B 5.55 X CNPM CĐ TH 16PMB

78 0306161254 Phan Nguyễn Huỳnh Tuân 13/10/1998 CĐ TH 16B 7.78 X CNPM CĐ TH 16PMB

79 0306161258 Bùi Văn Tuyên 08/05/1998 CĐ TH 16B 6.26 X CNPM CĐ TH 16PMB

80 0306161259 Nguyễn Thị Thu Uyên 15/01/1998 CĐ TH 16B 6.46 X CNPM CĐ TH 16PMB

81 0306161260 Trần Quang Vinh 12/08/1998 CĐ TH 16B 8.21 X CNPM CĐ TH 16PMB
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